
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO

TRƯỜNG MẦM NON 2017 - 2018

Lớp: Mẫu giáo bé   Hệ: Công lập

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chúHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TS

1 An Bảo Hân Nữ 12/12/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

2 Cao Huyền Trang Nam 25/10/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 11, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 11, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

3 Cao Đình Nhật Phương Nam 03/11/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

4 Hoàng Gia Linh Nữ 15/08/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 8, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

30A ngách 66/42 Ngọc Lâm, Tổ dân 

phố số 8, Phường Ngọc Lâm, Quận 

Long Biên, Hà Nội

DT1

5 Hoàng Khánh Linh Nữ 09/03/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 26, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 26, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

6 Hoàng Lê Hà Anh Nữ 13/11/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 3, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

7 Lương Đức Anh Nam 14/09/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

8 Nguyễn Bảo Ngân Nữ 15/04/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

9 Nguyễn Chấn Phong Nam 28/08/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 8A, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 8A, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

10 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 06/07/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 10, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 10, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

11 Nguyễn Linh Chi Nữ 05/06/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 8, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 8, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

12 Nguyễn Minh Đức Nam 28/08/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

13 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 24/12/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chúHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TS

14 Nguyễn Ngọc Khuê Nữ 21/09/2014 Hà Nội Kinh số 4/5 nguyễn văn cừ- ngọc lâm - 

long biên - hà nội,Tổ dân phố số 

5,Phường Ngọc Lâm,Quận Long 

Biên,Hà Nội

số 4/5 nguyễn văn cừ- ngọc lâm - 

long biên - hà nội,Tổ dân phố số 

5,Phường Ngọc Lâm,Quận Long 

Biên,Hà Nội

DT1

15 Nguyễn Quân Nam 31/03/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 1, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

16 Nguyễn Thanh Thanh Chúc Nữ 30/05/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

17 Nguyễn Thùy Trâm Nữ 25/01/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 1, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 1, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

18 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nữ 05/07/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

19 Nguyễn Đông Phong Nam 21/01/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 7, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 7, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

20 Nguyễn Đức Bảo Nam Nam 13/01/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

21 Nguyễn Đức Phúc Nguyên Nam 26/11/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

22 Ngô Bảo Ngọc Nữ 08/07/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

23 Phan Vi Anh Nữ 16/04/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

24 Phạm Lê Bảo Ngân Nữ 04/03/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

25 Phạm Thu Ngân Nữ 07/06/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

26 Trần Minh Kiệt Nam 14/08/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 16, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 16, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

27 Trần Minh Ánh Nữ 14/11/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

28 Trịnh Chí Bảo Nam 06/05/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

29 Trịnh Quang Minh Nam 13/08/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

30 Tạ Bình Minh Nam 21/10/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 8A, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 8A, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

31 Vũ Trí Anh Nam 18/10/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chúHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TS

32 Đinh Nhã Phương Nữ 19/08/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 11, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 11, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

33 Đào Minh Ánh Nữ 22/10/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

34 Đào Phúc Tùng Chi Nữ 01/09/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

35 Đặng Bích Ngọc Nữ 11/08/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

36 Chu Hải Minh Nam 05/02/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, 

Hà Nội

DT2

37 Đoàn Gia Bảo Nam 23/12/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 4, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 25, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT2

38 Bùi Minh Đức Nam 17/03/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

39 Bùi Minh Đức Nam 31/01/2014 Hà Nội Kinh Tổ 20, Phường Chương Dương, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổ dân phố số 10, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

40 Hoàng Công Quốc Khánh Nam 02/09/2014 Thừa Thiên - Huế Kinh Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

41 Lê Khánh Huyền Nữ 17/11/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

42 Lê Ngọc Khánh Nam 26/06/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 1, Phường Quán Thánh, 

Quận Ba Đình, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

43 Nguyễn Quốc Trường Nam 05/05/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 19, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

44 Nguyễn Thanh Phong Nam 28/02/2014 Hà Nội Kinh Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng 

Yên

Tổ dân phố số 1, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

45 Nguyễn Thu Huyền Nữ 25/05/2014 Hà Nội Kinh Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam Tổ dân phố số 17, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

46 Nguyễn Viết Khương Nam 26/10/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

47 Nguyễn Đức Trung Nam 21/09/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 8, Phường Giảng Võ, 

Quận Ba Đình, Hà Nội

Tổ dân phố số 8A, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

48 Ngô Hoàng Anh Nam 19/11/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 24, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

49 Phạm Hồng Anh Nữ 05/04/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 21, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 23, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chúHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TS

50 Trần Khánh Vy Nữ 29/01/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 3, Phường Ngọc 

Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 3, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

51 Văn Minh Châu Nữ 12/01/2014 Hà Nội Kinh Tổ 01, Phường Đồng Xuân, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổ dân phố số 5, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

52 Đặng Đình Minh Vũ Nam 23/12/2014 Hà Nội Kinh Tổ dân phố 10, Phường Nguyễn 

Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

Ngày      tháng      năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày      tháng      năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

Tổng số có 52 học sinh

Trong đó có 35 đối tượng 1; 2 đối tượng 2; 15 đối tượng 3; 0 đối tượng 4


